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Tiết 1. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Tiết 2. Góc tạo bởi một tiếp tuyến với một dây
A. ĐẠI SỐ

Câu 1. Hai lớp 9A và 9B cùng làm trong 
[image: image1.wmf]4

 giờ thì xong công việc. Nếu lớp 9A làm xong 
[image: image2.wmf]3

 giờ rồi lớp 9B tiếp tục làm phần việc còn lại thì trong 
[image: image3.wmf]6

 giờ xong. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi lớp phải mất thời gian bao lâu để làm xong công việc? Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Trong 
[image: image4.wmf]1

 giờ, lớp 9A làm được 
[image: image5.wmf]1

x

 (công việc); lớp 9B làm được 
[image: image6.wmf]1

y

 (công việc); cả hai lớp làm được 
[image: image7.wmf]11
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B. Hai lớp 9A, 9B cùng làm một công việc trong 
[image: image8.wmf]4

 giờ thì xong, nên ta có phương trình (1): 
[image: image9.wmf]11
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C. Nếu lớp 9A làm trong 
[image: image10.wmf]3

 giờ rồi lớp 9B tiếp tục làm phần việc còn lại trong 
[image: image11.wmf]6

 giờ thì xong, nên ta có phương trình (2): 
[image: image12.wmf]11
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D. Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image13.wmf]11
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Câu 2. Một chiếc ca nô xuôi một khúc sông dài 
[image: image14.wmf]40

km rồi ngược về mất 4 giờ 30 phút. Biết rằng thời gian ca nô xuôi dòng 5 km bằng thời gian ca nô ngược dòng 4 km. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc ca nô khi nước yên lặng là 
[image: image15.wmf]a

 (km/h); vận tốc dòng nước là: 
[image: image16.wmf]b

 (km/h);
B. Vận tốc xuôi dòng: 
[image: image17.wmf]ab

+

 (km/h); vận tốc ngược dòng: 
[image: image18.wmf]ab
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 (km/h);
C. Thời gian ca nô đi, về hết dòng sông: 
[image: image19.wmf]40401
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D. Thời gian ca nô xuôi dòng 5km là: 
[image: image20.wmf]5
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; thời gian ca nô ngược dòng 4km là: 
[image: image21.wmf]4
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+

;
Câu 3. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu chia số đó cho tổng hai chữ số của nó thì thương là 
[image: image22.wmf]9

 dư 
[image: image23.wmf]0

. Nếu chia số đó cho số viết theo thứ tự ngược lại của nó thì được thương là 
[image: image24.wmf]4

 dư 
[image: image25.wmf]9

. Hãy chọn câu sai:
A. Gọi số có hai chữ số phải tìm là 
[image: image26.wmf]ab

 
[image: image27.wmf](
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B. Tổng hai chữ số là 
[image: image28.wmf]ab
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;
C. Số viết theo thứ tự ngược lại của nó là 
[image: image29.wmf]ba

;
D. Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình: 
[image: image30.wmf](
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Câu 4. Một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng các chữ số của nó bằng 
[image: image31.wmf]16

. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số lớn hơn số đã cho là 
[image: image32.wmf]18

.Tìm số đã cho. Hãy chọn câu sai:
A. Gọi số có hai chữ số phải tìm là 
[image: image33.wmf]ab

 
[image: image34.wmf](
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B. Tổng hai chữ số là 
[image: image35.wmf]ab
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;
C. Đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được số 
[image: image36.wmf]ba

;
D. Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình: 
[image: image37.wmf]18
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Câu 5. Hai địa điểm 
[image: image38.wmf]A

 và 
[image: image39.wmf]B

 cách nhau 
[image: image40.wmf]200

km. Cùng một lúc một xe máy khởi hành từ 
[image: image41.wmf]A

 và một ô tô khởi hành từ 
[image: image42.wmf]B

. Xe máy và ô tô gặp nhau tại địa điểm 
[image: image43.wmf]C

 cách 
[image: image44.wmf]A

 
[image: image45.wmf]120

km. Nếu xe máy khởi hành sau ô tô một giờ thì sẽ gặp nhau tại địa điểm 
[image: image46.wmf]D

 nằm giữa 
[image: image47.wmf]A

 và 
[image: image48.wmf]C

, cách 
[image: image49.wmf]C

 24km. Tính vận tốc mỗi xe? Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc xe máy là 
[image: image50.wmf]a

 (km/h; 
[image: image51.wmf]0
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); vận tốc ô tô là 
[image: image52.wmf]b

 (km/h; 
[image: image53.wmf]0
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B. Ta có: 
[image: image54.wmf]120
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[image: image56.wmf]96
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C. Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình: 
[image: image58.wmf]12080
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 ; giải ra 
[image: image59.wmf]60
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D. Vậy vận tốc xe máy là 
[image: image61.wmf]40

km/h; vận tốc ô tô là 
[image: image62.wmf]60

km/h.
Câu 6. Một người dự định đi xe đạp từ 
[image: image63.wmf]A

 đến 
[image: image64.wmf]B

 cách nhau 
[image: image65.wmf]30

km trong một thời gian nhất định. Sau khi đi được nửa quãng đường người đó nghỉ 15 phút. Để đến 
[image: image66.wmf]B

 đúng dự định người đó tăng vận tốc trên quãng đường còn lại thêm 
[image: image67.wmf]2

km/h. Tính vận tốc lúc đầu và thời gian dự định đi từ 
[image: image68.wmf]A

 đến 
[image: image69.wmf]B

. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc lúc đầu là 
[image: image70.wmf]x

 (km/h; 
[image: image71.wmf]0
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); thời gian dự kiến là 
[image: image72.wmf]y

 (km/h; 
[image: image73.wmf]0
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B. Quãng đường 
[image: image74.wmf]AB

 là 
[image: image75.wmf]xy

 (km); nửa quãng đường là: 
[image: image76.wmf]30
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C. Vận tốc người đó đi trong nửa quãng đường còn lại là: 
[image: image77.wmf]2
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 (km); Đúng dự định quãng đường còn lại người đó đi trong 
[image: image78.wmf]1
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D. Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình: 
[image: image79.wmf](
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Câu 7. Một ca nô chạy trên một khúc sông trong 
[image: image80.wmf]7

 giờ, xuôi dòng 
[image: image81.wmf]108

km và ngược dòng 
[image: image82.wmf]63

km. Một lần khác với vận tốc ấy, ca nô đó cũng chạy trong 7 giờ, xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km. Tính vận tốc dòng nước chảy và vận tốc thực của ca nô. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc thực của ca nô là 
[image: image83.wmf]x

 (km/h); vận tốc dòng nước là: 
[image: image84.wmf]y

 (km/h);
B. Vận tốc xuôi dòng: 
[image: image85.wmf]xy
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 (km); vận tốc ngược dòng: 
[image: image86.wmf]xy
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C. Lần một ca nô đi trong: 
[image: image87.wmf]10863
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D. Lần hai ca nô đi trong: 
[image: image88.wmf]8184
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Câu 8. Hai người làm chung một công việc, sau 
[image: image89.wmf]8

 giờ thì làm được 
[image: image90.wmf]2
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 công việc. Nếu làm riêng từng người để xong cả công việc thì người thứ nhất làm nhanh hơn người thứ hai 
[image: image91.wmf]10

 giờ. Hỏi thời gian mỗi người làm riêng một mình thì bao lâu xong công việc. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là 
[image: image92.wmf]x

 (giờ; 
[image: image93.wmf]12
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); thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là 
[image: image94.wmf]y

 (giờ; 
[image: image95.wmf]12
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B. Trong một giờ người thứ nhất làm được: 
[image: image96.wmf]1

x

 (công việc);
C. Trong 
[image: image97.wmf]1

 giờ người thứ hai làm được: 
[image: image98.wmf]1

y

 (công việc); Trong 
[image: image99.wmf]1

 giờ cả hai người làm được: 
[image: image100.wmf]11

xy

+

 (công việc);

D. Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình: 
[image: image101.wmf]112
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Câu 9. Hai ca nô khởi hành từ hai bến 
[image: image102.wmf]A

 và 
[image: image103.wmf]B

 cách nhau 
[image: image104.wmf]85

km đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ 40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc riêng của mỗi ca na, biết rằng vận tốc ca nô đi xuôi lớn hơn đi ngược 
[image: image105.wmf]9

km/h và vận tốc dòng nước là 
[image: image106.wmf]3

km/h. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc ca nô đi xuôi dòng là 
[image: image107.wmf]x

 (km/h; 
[image: image108.wmf]3
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); vận tốc riêng ca nô đi ngược dòng là: 
[image: image109.wmf]y

 (km/h; 
[image: image110.wmf]3
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);
B. Vận tốc ca nô đi xuôi dòng: 
[image: image111.wmf]3
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 (km); vận tốc ca nô đi ngược dòng: 
[image: image112.wmf]3
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C. Quãng đường ca nô đi xuôi dòng đến chỗ gặp nhau là: 
[image: image113.wmf](
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 (km). Quãng đường ca nô đi ngược dòng đến chỗ gặp nhau là: 
[image: image114.wmf](
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D. Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình: 
[image: image115.wmf](
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Câu 10. Có hai phân xưởng, phân xưởng I làm trong 
[image: image116.wmf]20

 ngày, phân xưởng II làm trong 
[image: image117.wmf]15

 ngày, được tất cả 
[image: image118.wmf]1600

 dụng cụ. Biết số dụng cụ phân xưởng I làm trong 4 ngày bằng số dụng cụ phân xưởng II làm trong 5 ngày. Tính số dụng cụ mỗi phân xưởng đã làm. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi số dụng cụ phân xưởng I làm được là 
[image: image119.wmf]x

 (dụng cụ; 
[image: image120.wmf]x

: nguyên dương);  Gọi số dụng cụ phân xưởng II làm được là 
[image: image121.wmf]y

 (dụng cụ; 
[image: image122.wmf]y

: nguyên dương);

B. Mỗi ngày phân xưởng I làm 
[image: image123.wmf]20
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 (dụng cụ); phân xưởng II là 
[image: image124.wmf]15

y

 (dụng cụ);
C. Bốn ngày phân xưởng I làm 
[image: image125.wmf]5
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 (dụng cụ); năm ngày phân xưởng II làm 
[image: image126.wmf]3
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D. Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình: 
[image: image127.wmf]1600
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B. HÌNH HỌC

Câu 1. Hãy chọn câu đúng nhất. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc:
A. Có đỉnh tại tiếp điểm.
B. Có một cạnh là tiếp tuyến, cạnh kia chứa dây cung.

C. Có đỉnh là tiếp điểm và hai cạnh chứa hai dây cung.
D. Có đỉnh tại tiếp điểm, một cạnh là tia tiếp tuyến, cạnh kia chứa đường kính.
Câu 2. Hãy chọn câu sai.
A. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến với một dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.
B. Quỹ tích các điểm nhìn một đoạn thẳng cho trước dưới một góc 
[image: image128.wmf]a

 không đổi là hai cung chứa góc 
[image: image129.wmf]a

 dựng trên đoạn thẳng đó 
[image: image130.wmf](
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C. Không vẽ được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 
[image: image131.wmf]0
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.
D. Nếu góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 
[image: image132.wmf]0
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 thì dây căng cung bị chắn là dây lớn nhất của đường tròn.

	Câu 3. Cho đường tròn 
[image: image133.wmf](
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 và dây cung 
[image: image134.wmf]BCR
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. Hai tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image135.wmf](
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 tại 
[image: image136.wmf]B

 và 
[image: image137.wmf]C

 cắt nhau tại 
[image: image138.wmf]M

. Số đo của 
[image: image139.wmf]·
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55

 
C.
[image: image142.wmf]0
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	Câu 4. Cho hai đường tròn 
[image: image144.wmf](
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[image: image145.wmf](
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 cắt nhau tại 
[image: image146.wmf]B

 và 
[image: image147.wmf]C

. Tiếp tuyến tại 
[image: image148.wmf]C

 của đường tròn 
[image: image149.wmf](
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 cắt đường tròn 
[image: image150.wmf](
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 tại một điểm thứ hai là 
[image: image151.wmf]M

. Vẽ cát tuyến 
[image: image152.wmf]MBA

 (
[image: image153.wmf]A

 thuộc đường tròn tâm 
[image: image154.wmf]O

). Hãy chọn câu đúng:
A. 
[image: image155.wmf]2
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Câu 5. Cho nửa đường tròn 
[image: image159.wmf](
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 đường kính 
[image: image160.wmf]AB

. Trên tia đối của tia 
[image: image161.wmf]AB

 lấy một điểm 
[image: image162.wmf]M

. Vẽ tiếp tuyến 
[image: image163.wmf]MC

 với nửa đường tròn. Gọi 
[image: image164.wmf]H

 là hình chiếu của 
[image: image165.wmf]C

 trên 
[image: image166.wmf]AB

. Giả sử 
[image: image167.wmf],2

MAaMCa

==

. Độ dài của 
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Câu 6. Cho hình vẽ, biết 
[image: image173.wmf]Ax

 là tiếp tuyến của 
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Câu 7. Cho hình vẽ, biết 
[image: image182.wmf]Ax

 là tiếp tuyến của 
[image: image183.wmf](
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Câu 8. Cho hình vẽ, biết 
[image: image191.wmf]Ax

 là tiếp tuyến của 
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